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KỸ NĂNG SỐNG



TOÀN QUÀ KHỦNG HẾT 
NĂM MÈO THẬT HÊN!

Loa loa loa!

l Thu lượm cả một  
kho tàng mẹo vặt để có  

cái Tết vui “sấp mặt”.
Vân vân và mây mây… 

l Gặp gỡ những nàng mèo  
đình đám đang làm khuynh  

đảo cõi mạng.

l Phiêu lưu cùng 
những bộ phim hoạt 
hình đỉnh cao, được độc 
giả khắp nơi yêu thích.

NHANH TAY 
ĐẶT NGAY 

CHĂM HỌC 
XUÂN QUÝ MÃO 

CÁC BẠN ƠI!

NHƯNG, Thế giới 
QUÀ hoành tráng của 

Chăm Học Tết mới chính 
là LÌ XÌ THẦN THÁNH 

dành cho các bạn! Cùng 
xem quý ngài Mèo “hên” 
sẽ mang tới những MAY 
MẮN nào cho bạn nhé:

ĐỌC CHĂM HỌC TẾT

l  Bộ dụng cụ thí nghiệm STEM
l  Robot rồng phun lửa dũng mãnh
l  Đồng hồ mèo Kitty sành điệu
l  Bộ lego lắp ghép Doraemon 3D siêu khủng
l  Gấu bông mèo béo siêu ku-te
l  Thùng rác mini cực cool
l  Bộ tượng mèo siêu nhí nhảnh 

TẾT VỀ

KHOE XINH

Xuân 
Quý 

Mão



Sao của bạn

HIEUTHUHAI 
tức Hiếu Thứ Hai, 

là “rap name” của anh 
Trần Minh Hiếu - một 
rapper nổi tiếng đang 
được giới trẻ mến mộ.

KHÔNG LÀ SỐ 1 
NHƯNG LẠI NỔI TIẾNG NHẤT

Tuy không là quán quân hay á quân trong cuộc thi 
King of Rap (2020), nhưng rapper HIEUTHUHAI lại là thí 
sinh được yêu thích và nổi tiếng nhất sau cuộc thi. 

Mới đây, rapper đẹp trai, dáng chuẩn như người mẫu này 
còn tham gia chương trình truyền hình thực tế 2 Ngày 
1 Đêm và càng chứng tỏ được độ “hot hit” của mình.

HIEUTHUHAI

THANH TÂM

Nếu fans viết không đúng 
rap name “HIEUTHUHAI” 
hoặc “Hieuthuhai” – viết liền, 
không dấu - thì sẽ bị rapper 
HIEUTHUHAI block (chặn 
theo dõi) ngay và luôn trên 
trang cá nhân của anh í.

CỰC KÌ TRÂN TRỌNG 
RAP NAME 

“HIEUTHUHAI”

Theo “bật mí” của rapper Minh Hiếu thì 
trong lớp học của anh có hai người tên là 
Hiếu. Một người tên Hiếu kia học rất giỏi, 
còn Minh Hiếu thì học “í ẹ” hơn. Không 
muốn bị gọi là “Hiếu học dốt”, nên anh 
đã nghĩ ra “nickname” HIEUTHUHAI 
(Hiếu Thứ Hai) cho mình và trở thành 
nghệ danh nổi tiếng “không đụng hàng” 
với bất kì nghệ sĩ nào khác.

TẠI SAO LẠI LÀ HIEUTHUHAI?

HIEUTHUHAI
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Lạ và cool

LẠ LÙNG

NHỮNG PHONG TỤC
GIÁNG SINH

Dịp lễ Giáng sinh (Noel), bạn thường nghĩ đến việc làm sao 
để trang trí cây thông đẹp mắt, hay treo chiếc tất màu gì để 
nhận được nhiều quà tặng. Thế nhưng, ở một số nơi trên thế 
giới, Noel lại được chào đón một cách rất chi là lạ lùng.

“MĂM” SÂU BƯỚM MỪNG GIÁNG SINH

CÂY… CHUỐI NOEL

GIÁNG SINH

Thay vì trang trí cây thông vào ngày Giáng 
sinh giống như bao quốc gia khác trên thế giới, 
vào ngày này ở Ấn Độ, người ta thường trang 
trí lên cây… chuối. Bởi vì theo họ, cây chuối 
Noel sẽ đem lại may mắn cho gia đình trong 
năm mới. Vì thế, vào dịp Giáng sinh, không chỉ 
có cây chuối được xuất hiện trong nhà với diện 
mạo rực rỡ, lộng lẫy, mà ngay cả lá chuối cũng 
được người dân Ấn Độ tận dụng làm nguyên 
liệu trang trí nhà cửa.
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Vào ngày Giáng sinh, người dân 
ở Na Uy (Bắc Âu) thường đem 
giấu hết tất cả các loại chổi trong 
nhà vào chỗ khó tìm nhất. Bởi vì 
họ tin rằng, vào ngày Giáng sinh, 
phù thủy và các linh hồn xấu xa sẽ 
thoát ra, lấy cắp những chiếc chổi 
để… bay lên trời.

 AN NGUYÊN

Đó là một trong những phong tục độc đáo 
của người dân ở Cộng hóa Séc (Trung Âu) và 
Slovakia (Đông Âu). Họ quan niệm rằng, nếu 
một người muốn thoát… ế và có một “mùa đông 
không lạnh”, thì  vào ngày Giáng sinh, hãy đứng quay 
lưng về phía cửa rồi ném một chiếc giày qua vai. Nếu 
như mũi giày hướng ra phía cửa thì nghĩa là trong năm tới 
người đó sẽ lập gia đình.

Với một số nước ở miền Nam châu Phi thì 
vào ngày Giáng sinh, họ chẳng màng đến gà 
tây hay bánh khúc cây. Bởi vì, sâu bướm mới 
là món ăn đặc biệt và được họ sử dụng duy 
nhất một lần vào dịp Noel. 

Sâu bướm có giá trị dinh dưỡng cao, được 
đem luộc chín trong nước muối, rồi phơi khô 
hoặc hun khói để tăng thêm mùi vị. Chính vì 
sự đặc biệt của món ăn, mà ngày nay, kinh 
doanh sâu bướm đã trở thành ngành công 
nghiệp siêu hot tại các quốcc gia này.

“MĂM” SÂU BƯỚM MỪNG GIÁNG SINH

GIẤU HẾT CHỔI 
TRONG NHÀ ĐI

NÉM GIÀY ĐỂ THOÁT… Ế



Trắc nghiệm vui

Giả sử ông già Noel cần tuyển một trợ lý để 
cùng đi phát quà đêm Giáng sinh thì bạn có 

muốn tham gia không? Nhưng trước tiên, 
hãy làm bài trắc nghiệm vui dưới đây 

để xem bạn có đủ tiêu chuẩn lọt qua 
“vòng gửi xe” không đã nhé!

5. Đêm Giáng sinh, bạn chợt 
tỉnh dậy và bắt gặp ông già 
Noel đang ở trong phòng 
mình, bạn sẽ…

A. Hét ầm lên và gọi tất cả mọi 
người đến chiêm ngưỡng ông 
già Noel.

B. Giả vờ ngủ để ông già Noel 
tiếp tục làm công việc của mình.

C. Xin chụp 1001 kiểu ảnh với 
ông già Noel rồi mới để ông ấy đi.

4. Có bao nhiêu con tuần 
lộc kéo xe chở ông già Noel 
đi phát quà?

A. 7 con
B. 8 con
C. 9 con

3. Đố bạn biết ông già Noel chui qua ống gì để 
vào nhà tặng quà cho trẻ em?

A. Ống tre
B. Ống khói
C. Ống cống

1. Bạn có thích ngày lễ Giáng sinh không?
A. Không thích vì chẳng thấy có gì vui.
B. Siêu thích và luôn mong chờ với niềm háo hức 

đặc biệt.
C. Thích cũng ở mức “phình phường” thôi.

2. Theo bạn, tại sao ông già Noel chỉ mặc bộ 
quần áo màu đỏ khi đi phát quà?

A. Vì ông già Noel thích “chơi trội” để nổi bần bật 
trong đêm tối.

B. Đơn giản đó là sở thích của ông í.
C. Do ông già Noel không có quần áo màu khác. 
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ÔNG GIÀ NOEL
Đi tìm trợ lý của



Đường đi Sa Pa

Kết quả đê…ê….
CÂU TRẢ LỜI CHỦ YẾU LÀ A: Đêm Giáng sinh, bạn muốn lăn quay ra ngủ khò 

nên chẳng hào hứng với việc được đi phát quà cùng ông già Noel, đúng không? Mà 
nếu may mắn được nhận làm trợ lý của ông già Noel thì bạn cũng sẽ vừa phát quà 
vừa ngủ gật khiến mọi việc rối tung cả lên. Thế nên công việc đi phát quà không 
phù hợp với bạn đâu. Tốt nhất, bạn cứ ở yên trong nhà để ông già Noel tới trao quà 
tận tay hoặc ngủ từ đêm Giáng sinh đến sáng hôm sau cho lành.

CÂU TRẢ LỜI CHỦ YẾU LÀ B: Xin chúc mừng! Bạn cực kì hợp để trở thành trợ 
lý xịn sò của ông già Noel. Sự nhiệt tình, nhanh nhẹn và tháo vát của bạn sẽ giúp 
ông già Noel cực nhiều việc khi cùng đi phát quà trong đêm Giáng sinh. Ông già 
Noel hẳn sẽ rất hài lòng khi có một “đệ tử” biết chui ống khói khéo léo và phát quà 
chuẩn xác như bạn. Nếu được ông già Noel nhận làm trợ lý thì bạn hãy “túm” lấy cơ 
hội này để có những trải nghiệm tuyệt vời trong đêm Giáng sinh, nhé!

CÂU TRẢ LỜI CHỦ YẾU LÀ C: Bạn cũng có tố chất để trở thành trợ lý của ông già 
Noel đấy. Tuy nhiên, khi nhận bạn đi phát quà, chắc chắn ông già Noel sẽ phải mất 
thời gian hướng dẫn thêm cho bạn nhiều thứ. Bởi, bạn nhiệt tình thì có nhưng hơi 
“nhanh ẩu đoảng” nên rất dễ xảy ra nhầm nhọt khi trao quà. Cẩn thận và khéo léo 
hơn chút nữa thì nhiều cơ hội bạn sẽ được cùng ngồi cỗ xe có 9 con tuần lộc  kéo 
với ông già Noel để đi phát quà muôn nơi đấy.
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Thơ và lời bình

Trăng
Mùa đông trăng là hạt
Bé tẹo bằng đốt tay
Ai xui bà gió Bấc
Tra trăng vào đồng mây

Mưa bụi về lay phay
Mùa xuân đơm chồi biếc
Cái mầm trăng cựa thức
Xòe lá non lưng trời
 

Hạ đổ lửa đỉnh đồi
Cây trăng ngày to lớn 
Hoa trăng vàng rụng cuống
Đường làng thành đường hoa
	

Một tối vườn hồi hộp
Ngơ ngác những mắt na
Hình như trăng đã chín
Ánh hương vàng lan xa

Chỉ chúng em mới biết
Trăng đợi mấy mùa qua
Thu sang mới làm quả
Lơ lửng trên sân nhà.

                 ĐỖ TUYẾT PHƯỢNG
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Giỏi tượng tưởng là một phẩm 
chất không thể thiếu của người làm 

thơ. Có thế mới tạo ra được những hình 
ảnh khác lạ và lung linh trong thơ. Trong 

bài thơ này, Trăng được ví như cây, cũng 
trải qua bốn mùa theo trật tự  đông – xuân 

– hạ - thu. Tại sao không phải là xuân – hạ - 
thu – đông nhỉ? Đọc hết bài thơ các em sẽ 
thấy rõ ý đồ sắp xếp như thế của tác giả. 

Giữa mùa đông giá rét, trăng được ví như 
là “hạt” Bé tẹo bằng đốt tay. Hạt trăng nhỏ xíu 
ấy được bà gió Bấc tra vào đồng mây. Mùa 
xuân về, trong làn mưa bụi lay phay, cái “hạt 

trăng” đã thành mầm trăng ấy cựa thức để 
Xòe lá non lưng trời. Hình ảnh trăng như 

chiếc lá non xòe ra giữa bầu trời ấm áp 
của mùa xuân đẹp mê hồn. Mùa hạ 
đến đổ lửa đỉnh đầu, mầm trăng thành 

Cây trăng ngày to lớn và huyền diệu 

thay, những Hoa trăng vàng rụng cuống 
đã rải xuống đường làng. Con đường 
lát đầy hoa trăng vàng óng, sáng theo 
mỗi bước em đi. Hoa trăng vàng rụng 
cuống/ Đường làng thành đường hoa 
là hai câu thơ đẹp với khả năng tưởng 
tượng tài hoa của tác giả. Và mùa thu tới, 
Rằm tháng Tám, Tết của trẻ con đang về 
tưng bừng mọi xóm thôn, làng bản, phố 
phường thì trăng như quả đã chín có 
Ánh hương vàng lan xa. Trong cỗ Trung 
thu, bên những quả na, quả bưởi, quả 
hồng không thể không có “quả trăng” 
vàng rượi. Đến đây, chắc các em đã rõ  
vì sao tác giả lại để cho Cây trăng phát 
triển theo trật tự từ mùa đông đến mùa 
thu rồi chứ. Và, còn thú vị hơn là điều bí 
mật này thì chỉ có trẻ con mới biết: Trăng 
đợi mấy mùa qua/ Thu sang mới làm quả/ 
Lơ lửng trên sân nhà…

Nhà thơ MAI QUÝ



Câu 4

l Phần dự thi của CHẶNG THỨ NHẤT chỉ được coi là hợp lệ khi mỗi em 
có đầy đủ bài dự thi của 01 bộ Đề thi cả 4 môn Toán, Tiếng Việt, TNXH 

(khối 2, 3), Lịch sử - Địa lý (khối 4, 5) và Kỹ năng sống.
l  Với các thí sinh tham gia thi theo hình thức số 1 cần lưu ý: cho toàn bộ bài dự 

thi của mình vào chung một phong bì, đính kèm ô phiếu dự thi cắt ra từ Báo Chăm 
Học (có in kèm với từng đề thi). Không sử dụng ô phiếu photocopy. 

Biểu hiện nào sau đây thuộc về bắt nạt thể chất?

l Với các thí sinh tham gia thi theo hình thức số 2 cần lưu ý: cho toàn bộ 
bài dự thi của mình vào chung một phong bì, ghi kèm mã số thí sinh được BTC 
cấp khi sở hữu các bộ đề thi theo hình thức online. 

LỚP 4
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A. Hãy dừng lại.
B. Hãy tìm đến ai đó mà con tin tưởng để có thể nhận được 

sự hỗ trợ/lời khuyên. 
C. Hãy hành động theo điều mà con nhận thấy là đúng.
D. Điều gì sẽ xảy ra nếu mình hành động như vậy?
E. Có những lựa chọn nào để giải quyết vấn đề này không?
F. Tự đặt câu hỏi xem vấn đề đang là gì?
G. Giữ nhịp thở đều, tránh hành động theo cảm tính.

A. Gửi cho ai đó 1 tin nhắn có nội dung xấu.
B. Đẩy ngã ai đó.
C. Gọi người khác bằng cái tên xấu.
D. Dọa dẫm ai đó.

Sau đây là một số phương pháp ứng phó với bắt nạt học đường một 
cách hiệu quả. Em hãy nối tên các phương pháp với mô tả tương ứng.

Biểu hiện nào sau đây thuộc về bắt nạt trên mạng?Câu 3

Sắp xếp các 
bước ứng phó 
với cảm xúc 
theo thứ tự từ 
1 đến 7.

Câu 1    

Kỹ năng sống

A. Bình luận tiêu cực về hình thể của người khác.
B. Tung tin đồn xấu.
C. Bình luận khó nghe trên trang facebook.
D. Phá hỏng đồ của người khác.

Câu 2    

1 ………    2 ………  3 ………  4 ………  5  ………    6  ………    7  ……… 

ĐỀ THI “TRẠNG NGUYÊN NHỎ TUỔI” TOÀN QUỐC 
       LẦN THỨ 21, NĂM HỌC 2022-2023



  l  Bài dự thi gửi về địa chỉ:
Tham dự Trạng Nguyên nhỏ tuổi 
năm học 2022-2023
Báo Chăm Học, số 5 Hòa Mã, 
Hai Bà Trưng, Hà Nội
l  Hạn cuối gửi bài: 15/3/2023

Câu 5

THAM DỰ NGÀY HỘI
TRẠNG NGUYÊN NHỎ TUỔI

CHẶNG THỨ NHẤT
MÔN : ………..………

Họ và tên: ………………………………………..……………………..……...…

Lớp: …………… Trường: …………..……………..……………………..…….

………..………………..………………..………………..………………..……………

Địa chỉ (NR) (ghi rõ xã, huyện, tỉnh).……………………..…….....…

………..………………..………………..………………..………………..……….……

Điện thoại (NR): …………..................................................................................…….........

Hãy nối nội dung của nguyên tắc BOSS về phương pháp ứng xử phù hợp 
đối với các bạn chứng kiến vụ việc bắt nạt với mô tả tương ứng.

1. Đừng thể 
hiện cảm xúc 

của mình

3. Hành động 
tự tin

2. Né tránh 
kẻ bắt nạt

4. Trả lời kiểu 
trung lập, 

“nửa vời”

A. Bất cứ khi nào hợp lý, hãy đơn giản là bỏ đi, hay hoàn toàn né tránh kẻ bắt nạt. 
Ví dụ, tránh sang một không gian khác trong lớp học, hoặc là giả vờ rằng bạn không 
nghe thấy họ nói và tiếp tục bỏ đi.   

B. Kẻ bắt nạt thường thích lựa chọn những người mà họ có thể điều khiển được. 
Nếu nhận ra họ có thể làm cho bạn sợ hãi, họ sẽ có thể tiếp tục hoặc lặp lại hành vi 
đó. Hãy che giấu cảm xúc buồn hoặc giận giữ trước mặt họ cho đến khi họ đi khỏi.

C. Những kẻ bắt nạt nhanh chóng sẽ cảm thấy buồn chán với những câu trả lời 
kiểu trung lập, “nửa vời”. Điểm mấu chốt là hãy làm ra vẻ như bạn không hứng thú 
gì đối với những điều mà kẻ bắt nạt đang nói, không đưa ra các lý lẽ để có thể gây 
ra tranh cãi. Hãy trả lời theo kiểu: “Ờ, chắc là vậy”, “Có thể thế lắm”, “Ôi, tớ không biết 
đâu”, “Ai quan tâm đến điều ấy chứ”…

D. Những kẻ bắt nạt thường có xu hướng tránh những người có vẻ tự tin hay biết 
chắc mình đang nghĩ gì và làm gì. Thậm chí, ngay cả khi bạn không thực sự tự tin, 
hãy giả bộ đứng thẳng, trả lời bằng một giọng nói điềm tĩnh và rõ ràng, nhìn thẳng 
vào mắt đối phương. Hãy luyện tập những cách phản ứng này thường xuyên trước 
khi bạn thực sự cần đến nó.

Nguyên tắc 
BOSS

Nội dung

Người 
chứng kiến 
đóng vai trò 
quan trọng

(Đừng yên 
lặng) hãy 

nói ra

Đứng lên 
vì chính 

mình và các 
bạn khác

Hãy liên 
kết lại

Mô tả
A- Tự tin đứng lên vì bản thân và người khác: đứng thẳng, ngẩng cao 

đầu và sử dụng những lời nói mạnh mẽ để cho người đi bắt nạt biết 
rằng con không đồng tình với hành động đó.

(đây là cách thức rất hiệu quả để thể hiện sự hỗ trợ và tìm đường thoát cho nạn nhân)

B- Hãy liên kết lại thành nhóm bạn để làm giảm đi sức mạnh của 
người hay bắt nạt và tăng cường sự hỗ trợ lẫn nhau.

C- Các bạn chứng kiến việc bắt nạt là người có vai trò quan trọng, 
bởi hành động của các bạn có thể tác động đến hành vi của những 
người đi bắt nạt.

D- Nếu cảm thấy an toàn, hãy nói chuyện riêng với người đi bắt nạt 
để họ nhận ra rằng những gì họ đã làm với người khác chính là hành 
vi bắt nạt và đó là điều không nên. 

Nói với giáo viên hay người lớn mà con tin tưởng và cho họ biết 
những gì đang xảy ra.

* Lên tiếng phản đối lại tình huống bắt nạt bằng cách hỏi người đi bắt nạt: 
“Này, bạn làm cái gì vậy” để đặt người đi bắt nạt vào tình huống phải chịu trách 
nhiệm về hành vi bắt nạt của mình. 

2- Open 
your mouth

3- Stand up

4- Stick 
together

1- Bystanders 
hold the key
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+ Phần dự thi của CHẶNG THỨ NHẤT chỉ được coi là hợp lệ khi mỗi em 
có đầy đủ bài dự thi của 03 bộ đề thi Viết chữ đẹp “Nét chữ - Nết người” 
toàn quốc,  năm học 2022 - 2023. 

+ Với các thí sinh tham gia thi theo hình thức số 1 cần lưu ý: cho toàn bộ 
bài dự thi của mình vào chung một phong bì, đính kèm ô phiếu dự thi cắt ra từ Báo 

Chăm Học (có in kèm với từng đề thi). Không sử dụng ô phiếu photocopy. 
+ Với các thí sinh tham gia thi theo hình thức số 2 cần lưu ý: cho toàn bộ bài dự thi 

của mình vào chung một phong bì, ghi kèm mã số thí sinh được BTC cấp khi sở hữu các 
bộ đề thi theo hình thức online. 

NGÀY HỘI VIẾT CHỮ ĐẸP TOÀN QUỐC
NĂM HỌC 2022-2023

Tự chọn kiểu chữ (viết đứng hoặc viết nghiêng) 
để chép và trình bày bài:

BỘ ĐỀ  

SỐ 1

LỚP 4

Nghe thầy đọc thơ
Em nghe thầy đọc bao ngày

Tiếng thơ đỏ nắng, xanh cây quanh nhà
 Mái chèo nghiêng mặt sông xa

Bâng khuâng nghe vọng tiếng bà năm xưa
Nghe trăng thở động tàu dừa

Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời…
Thêm yêu tiếng hát nụ cười

Nghe thơ em thấy đất trời đẹp ra.

Theo TRẦN ĐĂNG KHOA   

(Đăng lại)

12
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+ Với các thí sinh tham gia thi theo hình thức số 1 cần lưu ý: cho toàn bộ 
bài dự thi của mình vào chung một phong bì, đính kèm ô phiếu dự thi cắt ra từ Báo 

Chăm Học (có in kèm với từng đề thi). Không sử dụng ô phiếu photocopy. 
+ Với các thí sinh tham gia thi theo hình thức số 2 cần lưu ý: cho toàn bộ bài dự thi 

của mình vào chung một phong bì, ghi kèm mã số thí sinh được BTC cấp khi sở hữu các 
bộ đề thi theo hình thức online. 

NGÀY HỘI VIẾT CHỮ ĐẸP TOÀN QUỐC
NĂM HỌC 2022-2023

Tự chọn kiểu chữ (viết đứng hoặc viết nghiêng) 
để chép và trình bày bài:

BỘ ĐỀ  

SỐ 1

LỚP 4

Nghe thầy đọc thơ
Em nghe thầy đọc bao ngày

Tiếng thơ đỏ nắng, xanh cây quanh nhà
 Mái chèo nghiêng mặt sông xa

Bâng khuâng nghe vọng tiếng bà năm xưa
Nghe trăng thở động tàu dừa

Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời…
Thêm yêu tiếng hát nụ cười

Nghe thơ em thấy đất trời đẹp ra.

Theo TRẦN ĐĂNG KHOA   
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Dưới ánh nắng dìu dịu của buổi sáng thứ Hai, một 
lễ chào cờ đặc biệt được thầy trò trường Tiểu học Cát 
Bi (Hải Phòng) tổ chức để hướng về biển đảo.

Tại lễ chào cờ, gần 500 học sinh của trường xếp 
thành hình bản đồ Việt Nam với hai quần đảo lớn: 
Hoàng Sa và Trường Sa.

Khi nhạc nền Quốc ca vang lên, tất cả thầy cô và 
học sinh đều hướng về lá Quốc kỳ thiêng liêng, hát 
vang giai điệu hào hùng của bài hát.

Theo MINH AN

Lễ chào cờ của trường Tiểu học Cát Bi 
được tổ chức nhằm mục đích gì? Chi tiết 
nào cho thấy lễ chào cờ đó rất đặc biệt? 

+ Bài dự thi gửi về địa chỉ: 
Tham dự Ngày hội Viết chữ 

đẹp “Nét chữ - Nết người” 
năm học 2022-2023. Báo 
Chăm Học, số 5 Hòa Mã,  
Hai Bà Trưng, Hà Nội.

+ Hạn cuối gửi bài: 
15/3/2023

BỘ ĐỀ
SỐ 1

THAM DỰ NGÀY HỘI VIẾT CHỮ ĐẸP TOÀN QUỐC

Neát chûä -  Nïët ngûúâi
 Họ và tên: ………………………………………..……………………..…….....

Lớp: …………… Trường: …………..……………..……………………..…….

………..………………..………………..………………..………………..……………

Địa chỉ (NR) (ghi rõ xã, huyện, tỉnh).……………………..…….....…

………..………………..………………..………………..………………..……….……

Điện thoại (NR): …………..................................................................................…….........

CHẶNG 
THỨ 

NHẤT

Lễ chào cờ đặc biệt



Chuyện trường, chuyện lớp

Với tinh thần lúc nào cũng “vui như Tết”, nên 
các thầy cô giáo trường TH Nguyễn Viết Xuân 
(Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) luôn thăng hoa trong 
những bài giảng của mình. Và người được 
“hưởng lợi” chính là những cô, cậu trò nhỏ ở 
ngôi trường này. Vì lý do đó, năm qua, cô trò 
ở ngôi trường luôn học chăm ngoan, chơi hết 
mình này đã gặt hái được nhiều thành công 
và thu về những thành tích đáng tự hào.

HỌC CHĂM NGOAN,  
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Bác Nguyễn Kiên Trung – Đảng ủy viên, 
Phó chủ tịch UBND phường 5 (quận Gò Vấp) 

trao Bằng khen Chiến sĩ thi đua cấp quận cho cô 
Hiệu trưởng Lê Thị Xuân Kim Hiếu (bên phải) 

và cô Lý Thị Dịu – Phó Hiệu trưởng 
nhà trường.

2 giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố.
8 giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên giỏi cấp Quận.
9 giáo viên được Quận đoàn khen tặng và tuyên 
dương danh hiệu Nhà giáo trẻ tiêu biểu.
1393 em (trong tổng số gần 2000 học sinh) 
được công nhận danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ.
2 học sinh được tuyên dương danh hiệu Cháu 
ngoan Bác Hồ cấp Quận và 1 em cấp Thành phố.
1 em giành giải Nhất cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc 
cấp Quận.
407 học sinh đạt danh hiệu Chiến sĩ  nhỏ cần kiệm.
157 học sinh đạt danh hiệu Dũng sĩ nhỏ cần kiệm.

Để bày tỏ lòng biết ơn với những công lao to lớn của 
thầy cô, ngày 20/11 vừa qua, các bạn nhỏ trường TH 
Nguyễn Viết Xuân đã chuẩn bị rất nhiều tiết mục văn 
nghệ công phu và ý nghĩa để dành tặng những người 
thầy, người cô kính yêu của mình. 

Mời các bạn cùng chung niềm vui với cô trò trường  
TH Nguyễn Viết Xuân nhé!

15

   VŨ THANH



Cùng khám phá

16

Chúng sống 
ở đâu nhỉ?

À, trên khắp cơ thể  rồng 
biển thân lá có rất nhiều các 

thùy da hình lá. Chính cấu tạo 
đặc biệt này giúp chúng có thể 

lẩn trốn trong các đám rong 
biển dưới đại dương 
mà không sợ bị kẻ thù 

phát hiện.

Rồng biển thân lá 
ngụy trang thế nào?

Cá rồng biển thân lá:

Rồng biển thân lá (hay còn 
gọi là Hải long lá) là một 
loài cá nhưng xinh đẹp như 
những nàng tiên. Cá rồng 
biển thân lá uốn lượn như 
rồng, mong manh như lá và 
có biệt tài ngụy trang siêu 
đỉnh giữa đại dương bao la.   

    

Rồng biển thân lá 
có nguồn gốc từ vùng biển 

phía Nam và Đông Australia. 
Chúng thường sống ở những nơi 
có độ sâu từ 5 đến 35m và nhiệt 

độ quanh năm dao động 
từ 14oC đến 19oC.



Tưởng rằng rồng biển thân lá sẽ 
dùng những cái thùy lá diêm dúa 

mọc khắp cơ thể để bơi, nhưng 
thực ra không phải vậy đâu. 

Chúng chỉ dùng một vây ngực và 
một vây lưng mỏng manh và gần 
như trong suốt để giúp cơ thể di 
chuyển. Tuy vậy, rồng biển thân 
lá rất hạn chế vận động. Chúng 
có thể đứng yên một chỗ trong 

khoảng... 68 giờ. 

Hải long lá bơi bằng gì?

Món ăn khoái khẩu của Hải long 
lá là các loài động vật giáp xác nhỏ, 
ấu trùng, rận biển, các loài không 
xương sống nhỏ sống trong những 
đám tảo bẹ. Hải long lá có cái miệng 
tuy nhỏ nhưng dài, dùng để hút tất 
cả các loại thức ăn vào bụng.

Hải long lá ăn gì 
không biết?

17

Không biết chúng đẻ con 
hay là trứng?

Cá rồng biển thân lá cũng đẻ trứng, 
nhưng con đực sẽ nhận trách nhiệm ấp 
trứng rồi sinh con, giống y như những 
con cá ngựa đực vậy. Tuy nhiên, chúng 
không ấp trứng ở trong túi mà ở một 
nơi khác, có cấu tạo y như bọt biển. 

Khi  rồng biển thân lá con vừa chào đời, 
chúng đã có hình dáng giống y 

như bố mẹ mình.

MAI ANH



THIÊN ÂN 

Chia sẻ cực hay

học giỏi, đa tài

18

Thiên Ân có nhiều tài lẻ lắm nhé. Bạn rất 
thích chơi đàn guitar, cờ vua và cờ tướng đấy. 
Mới đây, trong cuộc thi Pascal’s Got Talent, 
bạn ấy đã thể hiện xuất sắc bài thi của mình 
cùng với cây đàn guitar. Còn tại giải đấu cờ 
vua cấp trường, bạn ấy cũng “rinh” về giải 
Nhất khiến mọi người vô cùng ngưỡng mộ.

Chà, Thiên Ân quả là một cậu bạn giỏi 
giang và đa tài. Cùng chúc cho bạn ấy ngày 
càng gặt hái thêm nhiều thành công nhé!

MINH DƯƠNG

Cậu bạn La Thiên Ân, lớp 4M, trường 
TH Pascal (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã gây 
ấn tượng mạnh với bảng thành tích học 
tập vô cùng đáng nể. Chỉ trong năm 
học lớp 3 thôi, Thiên Ân đã “rinh” về “cơn 
mưa” giải thưởng tại các cuộc thi như: 
Huy chương Vàng Olympic tiếng Anh 
Quốc tế Kangaroo IKMC, giải Vàng cuộc 
thi Toán Quốc tế SASMO, huy chương 
Đồng môn Toán, tiếng Anh cuộc thi 
ASMO, giải Đồng Olympic IQ Quốc tế 
FISO, giải Bạc môn Toán và tiếng Anh 
Olympic Khoa học…

Cậu bạn “thổ lộ”: “Tớ có niềm yêu thích 
đặc biệt với môn Toán, bởi môn học này 
đòi hỏi tư duy cao, giúp phát triển trí tuệ. 
Toán cũng là môn học ứng dụng trong rất 
nhiều lĩnh vực như công nghệ thông tin, 
khoa học kỹ thuật…”

Có lẽ vì thế, Thiên Ân luôn nuôi dưỡng 
ước mơ sau này sẽ trở thành một nhà 
Toán học hoặc là thầy giáo dạy Toán 
để truyền đam mê học tập đến các em 
học sinh. 



SỐ BÁO GIẢI QUÁN QUÂN GIẢI Á QUÂN 1 GIẢI Á QUÂN 2

Chăm Học 36
Lê Thảo Nguyên – Lớp 2B, 
trường TH An Hòa Thịnh, 
Hương Sơn, Hà Tĩnh

Cao Thị Hà Giang  – Lớp 
5A, TH Sơn Trường, xã Sơn 
Trường, Hương Sơn, Hà  Tĩnh

Đinh Ngọc Anh – Lớp 5A, 
trường TH Quảng Lạc, Nho 
Quan, Ninh Bình.

Chăm Học 37
N g u yễ n  H o à n g  H à  N y  – 
Lớp 3D, trường TH Sơn Tây, 
Hương Sơn, Hà Tĩnh

Hoàng Thanh Trúc – Lớp 
4E, trường TH Nguyễn Trãi, 
Thanh Xuân, Hà Nội

Bùi Nhật Trung – Lớp 4B, TH 
Văn Phong, Nho Quan, Ninh 
Bình

Chăm Học 38
Lê Anh Dũng - lớp 2C, trường 
TH Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, 
Hà Nội 

Trần Thanh Huyền – Lớp 2B, 
TH Đồng Phong, Nho Quan, 
Ninh Bình

Tập thể lớp 5A  -  TH Sơn 
Trường, Hương Sơn, Hà Tĩnh

Chăm Học 39
Thái Anh Đức – Lớp 2D, TH 
Kim Hoa, xã Kim Hoa, Hương 
Sơn, Hà Tĩnh

Quách Khôi Nguyên – Lớp 
4A, trường TH Gia Tường, 
Nho Quan, Ninh Bình

Đặng Thùy Dung – Lớp 5D, 
trường TH Xích Thổ, Nho 
Quan, Ninh Bình

Chăm Học 40
Đinh Đức Thiện – Lớp 3B, 
trường TH An Hòa Thịnh, 
Hương Sơn, Hà Tĩnh

Ngô Hoài Băng – Lớp 4B, 
trường TH Sơn Ninh, Hương 
Sơn, Hà Tĩnh

Chăm Học 41 Phạm Ngọc Hân – Lớp 5A, TH 
Kỳ Phú, Nho Quan, Ninh Bình

Tập thể lớp 3A,  TH Sơn 
Bằng, Hương Sơn, Hà Tĩnh

Chăm Học 42
Nguyễn Trần Thanh Thảo – 
Lớp 3C, trường TH Cổ Đạm, 
Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Tập thể lớp 5D, trường TH 
Xích Thổ, Nho Quan, Ninh 
Bình

Tập thể lớp 3D, trường TH 
Sơn Tây, Hương Sơn, Hà Tĩnh

Chăm Học 43

Trần Nguyễn Kim Ngân – 
Lớp 4G, trường TH Nguyễn 
Nghiêm, TP Quảng Ngãi, tỉnh 
Quảng Ngãi

Nguyễn Ánh Dương – Lớp 
5A2, trường TH Liên Bảo, 
TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Đoàn Thu Huyền – Lớp 5C, 
TH Gia Hòa, thôn Khăn, Yết 
Kiêu, Gia Lộc, Hải Dương.

Chăm Học 44 Lê Thị Thu Ngân – Lớp 5A, TH 
Thạch Mỹ, Lộc Hà, Hà Tĩnh

Tập thể lớp 5A, TH Kim Hoa, 
Hương Sơn, Hà Tĩnh

Nguyễn Nhã Phương – Lớp 
4/3, TH Long Định, Long 
Định, Cần Đước, Long An 

Chăm Học 45
Nguyễn Ngọc Khánh Chi - 
Lớp 2A3, trường TH Lê Quý 
Đôn, Hà Đông, Hà Nội

Hà Nhật Khanh – Lớp 4A, 
TH Xuân Lam, xã Xuân Lam, 
Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Lê Vũ Hương Quỳnh – Lớp 
5A1, TH Hoàng Mai, Hoàng 
Mai, Hà Nội

Nhân dịp Giáng sinh, 
ông già Noel đi phát quà 

muôn nơi, Chăm Học cũng 
tưng bừng “phá kho” để 

góp phần làm đầy thêm túi 
quà của các độc giả “nhí”. Ai 
sẽ là người được nhận quà 

của Chăm Học đây?

Trao thưởng 
Quán quân xuất sắc

MAY TÚI BA GANG
CHỜ  QUÀ CỰC SANG

Úm ba la! Úm ba la!
Xin công bố, đó chính là các bạn nhỏ  

đã xuất sắc giành được giải Quán quân  
và Á quân của hai chuyên mục hot hit 
Quán quân Toán đố và Quán quân  
tiếng Việt của báo Chăm Học.

Mời các Quán quân và Á quân có tên sau 
đây chờ quà qua đường bưu điện nhá!



NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ VỀ 

GIÁNG SINH
Tổ cười

Cô Mary cùng con trai mang bánh 
quy để ra ngoài cửa làm quà tặng lại 
ông già Noel. Đang đi thì một chiếc 
bánh rơi xuống đất, cô liền nhanh tay 
nhặt lên để lại vào đĩa. Cậu con trai 
nhìn thấy thế liền nhắc nhở mẹ:

- Mẹ không nên làm thế đâu, ông 
già Noel biết hết đấy.

Cô Mary mỉm cười nói:
- Đừng lo con trai, chắc ông già Noel 

không biết đâu!
- Ồ, vậy thì mẹ nhầm to rồi. Đến 

những chuyện tốt xấu con làm ông 
còn biết, mà chả nhẽ lại không biết 
chuyện mẹ nhặt một chiếc bánh dưới 
sàn lên cho ông ấy ăn ư?

20

Kỳ lạ

Ông Noel biết hết

Tom lần đầu cùng bố mẹ đi xe buýt từ San 
Diego đến San Jose (Mỹ) để thăm ông bà 
nhân dịp Giáng sinh.

Được ngồi gần bác tài xế, Tom có vẻ phấn 
khích lắm, liền lân la hỏi chuyện:

- Bác ơi, đi từ San Diego đến San Jose thì 
mất mấy tiếng vậy bác?

- Sẽ mất khoảng 8 tiếng, cậu bé à. – Bác tài 
xế cười nói.

- Thế còn từ San Jose về lại San Diego thì 
mất bao lâu ạ? 

Bác tài xế trìu mến nhìn Tom, kiên nhẫn giải 
thích:

- Ồ, nếu đi và về cùng một chỗ thì đương 
nhiên quãng thời gian cũng tương đương 
nhau, là 8 tiếng, nhóc con à!

Tom có vẻ chưa thỏa mãn:
- Kỳ lạ nhỉ! Thế sao từ Noel đến tết Dương 

lịch chỉ mất có mấy ngày, mà từ tết Dương 
lịch đến Noel lại mất cả năm trời được nhỉ! 

ĐỨC TUẤN
(Hoàng Mai, Hà Nội)

Góc lí lắc

KHI ÔNG GIÀ NOEL 

LÊN PHIM… 
BOM TẤN

Áo tung (tuy) ông rất thẹn thùng
Nhưng quà vẫn nhớ (phát) tưng bừng khắp nơi.



Có 2 hòn đảo 
cùng được đặt tên là 

Christmas (Giáng sinh), 
một hòn đảo nằm ở Thái 

Bình Dương, còn hòn đảo 
kia ở tận Ấn Độ Dương.

Để có một cây thông đủ 
tiêu chuẩn trang trí vào dịp 

Giáng sinh, người ta phải bỏ ra… 
15 năm để trồng và chăm sóc.

Có thể bạn chưa biết

NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ VỀ 

GIÁNG SINH

Ở Mỹ, mỗi năm có 
khoảng 20 000 người 

được thuê để đóng giả 
ông già Noel.

Mua 1 tờ báo Chăm Học là bạn đã góp 
một khoản tiền nhỏ cho Chương trình Nhi Đồng 
kết nối yêu thương vì bạn nghèo vượt khó.

Tòa soạn  
Số 12, Hồ Xuân Hương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Số 3, Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT: (024) 39438390 - (024) 38226036
Số 5, Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội

ĐT: (024) 39713133 - (024) 39722082 - Fax: (024) 39766040
Email: baonhidong.twd@gmail.com - toasoan@thieunien.vn

Tổng Biên tập:
Nguyễn Phan Khuê

Phó Tổng Biên tập:
Nguyễn Trân Châu

Phan Việt Hùng
Trần Thị Thu Hiền

Trần Thị Lan Phương
Đỗ Thị Thanh Bình

Tổng Thư ký Tòa soạn: 
Phạm Định Thi

Tổ chức thực hiện: Ngọc Hà - Vũ Thanh
Mỹ thuật: Nguyễn Hằng

Liên hệ Phát hành:
ĐT: (024) 38226002

Phạm Dũng (0915628562) - Minh Dương (0985667805)
Liên hệ Quảng cáo:

(024) 39713133 (máy lẻ 222)
Hồng Vân (0912265453)

Ban đại diện phía Nam:
Số 1, Cao Thắng, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 38307255 - Fax: (028) 38307254
(028) 38306884 - Fax: (028) 38392563

Ban đại diện miền Trung:
Số 50, Phan Châu Trinh, TP. Đà Nẵng

ĐT: (0236) 3863503 - Fax: (0236) 3863503
Số 80, Hùng Vương, TP. Đà Nẵng

ĐT: (0236) 3826201
Ban đại diện Nam Trung Bộ:

Số 91, Nguyễn Trãi, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
ĐT: (0258) 3510246 – Fax: (0258) 3511166

Ban đại diện tại Huế:
Số 22B, Lê Lợi - ĐT và Fax: (0234) 3831012

Văn phòng Đại diện Phát hành tại Hải Phòng:
244 Lê Lợi, Hải Phòng -  ĐT: (0225) 3847944.

Giấy phép xuất bản số 29/GP-BTTTT
do Bộ TTTT cấp ngày 20-1-2020

In và hoàn thiện tại Xí nghiệp In Báo Nhi Đồng 
- Công ty TNHH MTV In Tạp chí Cộng sản.

Chăm Học số 51(1162) ra ngày 20-12-2022
Báo điện tử: thieunien.vn

Giá: 10.000 đồng

HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH
ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Panda “đá sân” Noel!

Điệp viên nay hóa ông già (Noel)
Không phát hết quà không phải là điệp viên.     



Con tự học

Bag
Con tự học

Con tự học
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What’s the boy holding? 
a book
How many children are there?
 3/three

What is the cat doing? => …… 

What is next to the sofa? => a ……

Where is the cat? => on the ……
What are the children doing? => ……3

4
5

Họ và tên: --------------------------------------------- --------ĐT: -----------------
Lớp: -------------------  Trường (ghi rõ quận, huyện, tỉnh, TP):
 --------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Địa chỉ gia đình (ghi rõ quận, huyện, tỉnh, TP): --------
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

    Đáp án:     1 ------------------------------------ 2 --------------------------------------
  3 ---------------------------  4 -------------------------------- 5 ---------------------------------

PHIẾU DỰ THI STARTERS 33

Examples: Questions:

2

1. What’s the mother playing? => the ……1

Look at the pictures and read the questions. 
Write one-word answers.



Fred and his friends had a trip to Vietnam last 
summer. At first, they went to Hanoi (1) _____ 

plane and stayed in a hotel. They visited (2) _____ 
famous places in Hanoi such as Hoan Kiem lake 

and Ngoc Son temple. They ate different kinds of 
food (3) _____ are very famous in Hanoi like bun 

cha and pho. In the afternoon, Fred and his friends 
came to see Fred’s pen pal at Vietnam, Hung. Hung 

was a student at (4) _____ secondary school in 
Hanoi. After 3 days in Hanoi, Fred and his friends 

flew back to England. They really loved this trip and 
wanted (5) _____ to Vietnam again someday.

33
Read the text. Choose the right words 

and write them on the lines.
A trip to Vietnam

Cắt phiếu dự thi đã điền đầy đủ 
thông tin cá nhân và  đáp án rồi gửi về:

Hạn cuối gửi bài: 4-1-2023

            Hoặc email: baochamhoc@gmail.com 

Báo Chăm học, số 5 Hòa Mã, 
Hai Bà Trưng, Hà Nội

Họ và tên: -------------------------------------------------- ĐT: ------------------------
Lớp: ---------------------  Trường (ghi rõ quận, huyện, tỉnh, TP):
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Địa chỉ gia đình (ghi rõ quận, huyện, tỉnh, TP): ---------------
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Đáp án:     1 -------------------------   2 --------------------------- 

        3 -----------------------    4 ----------------------------   5 ---------------------------- 

PHIẾU DỰ THI MOVERS 33

 (tiêu đề: STARTERS 33 hoặc MOVERS 33)

1. A. in       B. by	   C. on
2. A. many       B. much	      C. a lot
3. A. when       B. who	          C. which
4. A. the       B. a	               C. an
5. A. came       B. coming	 C. to come



Lớp 2
GRADE  2
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Hoàn thành dãy số 
Complete sequences

Điền vào chỗ 
trống một số 
thích hợp còn 
thiếu để hoàn 
thành dãy số.

Look at the example.
Xem ví dụ sau

Kiến thức cần biết
Fill in the blank 

with a suitable 
number to 

complete the 
sequence.

Từ vựng: Sequence (n) /ˈsiː.kwəns/: dãy số
Suitable (adj) /ˈsuː.tə.bəl/: phù hợp, thích hợp

Thử tài cùng Matific 

Đáp án:
Số thích hợp để điền vào 

chỗ trống là 205.

Answer:
The suitable to fill in 

the blank is 205.

Điền vào chỗ 
trống một số 
thích hợp còn 
thiếu để hoàn 
thành dãy số:

Fill in the blank 
with a suitable 

number to 
complete the 

sequence:



Lớp 3
GRADE  3

KỲ 45 (CH 13/2022)

Các cặp số có tổng bằng nhau
Sets of two numbers with the equal sum

Tìm các cặp 
số sao cho tổng 
của mỗi cặp số 
đó là 100.

Look at the example.
Xem ví dụ sau
Kiến thức cần biết

Find sets of two 
numbers so that 
the sum of each 

set is 100.

Từ vựng:
Set (n) /set/: bộ, nhóm
Sum (n) /sʌm/: tổng

Thử tài cùng Matific 

Đáp án:
Các cặp số cần tìm là: 50 và 50; 

80 và 20; 30 và 70.

Answer:
The sets of two numbers that need 

to be found are 50 and 50; 80 and 20; 
30 and 70.

Find sets of 
two numbers so 
that the sum of 

each set is 1,000.

Tìm các cặp số 
sao cho tổng của 
mỗi cặp số đó là 

1000. 

lớp : ………..
PHIẾU DỰ THI THỬ TÀI CÙNG MATIFIC 34

Họ và tên: ………………………………………………  ĐT liên hệ: …………………..…

Lớp: ………  Trường (quận, thành phố hoặc huyện, tỉnh): …………………………………

………………………………………………………………………………………….…

Địa chỉ gia đình: (xã, phường, quận, huyện, tỉnh) ………………………………..…………

……………………………………………………………………………………………

Đáp án: ………………………………………………………………………………….....

LỚP …….……

Báo Chăm Học 
xin gửi tặng mã giảm giá

cho độc giả báo 

 Bạn nhỏ nào thích thú 

với các bài luyện tập trên Matific có thể vào 

www.contuhoc.com/toan-matific 

để tìm hiểu và đặt mua chương trình.

Liên hệ 0888.600.284 
hoặc support@contuhoc.com để được hướng dẫn chi tiết.



MATIFIC TRAO THƯỞNG ĐÂY!

KỲ 44 (CH 11/2022)

KỲ 45 (CH 13/2022) Lớp 2:
1- Phan Nguyễn Kim Ngân, thôn 4, Xuân Lam, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. 
2- Nguyễn Ngọc Lan Nhi, thôn Đông Vựa, An Hòa Thịnh, Hương Sơn, Hà Tĩnh. 
3- Đinh Gia Linh, xã An Hòa Thịnh, Hương Sơn, Hà Tĩnh. 
4- Đinh Gia Hân, thôn Đông Vực, xã An Hòa Thịnh, Hương Sơn, Hà Tĩnh. 
5- Phạm Bùi Bảo Trâm, thôn 4, xã Sơn Long, Hương Sơn, Hà Tĩnh. 
Lớp 3:
1- Phạm Thảo Nhi, thôn Bình Hòa, xã An Hòa Thịnh, Hương Sơn, Hà Tĩnh. 
2- Hà Lê Anh Thư, thôn Cừa Quán, xã An Hòa Thịnh, Hương Sơn, Hà Tĩnh. 
3- Hồ Khánh Huyền, thôn Đông Phố, xã Quang Diệm, Hương Sơn, Hà Tĩnh. 
4- Phan Ngọc Bảo, thôn 1, xã Sơn Long, Hương Sơn, Hà Tĩnh. 
5- Đặng Khánh Trung, thôn Bình Hòa, xã An Hòa Thịnh, Hương Sơn, Hà Tĩnh. 
Lớp 4:
1- Nguyễn Quang Dũng, xã Sơn Tiến, Hương Sơn, Hà Tĩnh
2- Nguyễn Tường Vy, xã Sơn Trường, Hương Sơn, Hà Tĩnh
3- Trần Như Bình, thôn 7, xã Quang Diệm, Hương Sơn, Hà Tĩnh. 

Lớp 5:
1- Hồ Nguyễn Nhật Minh, xã Sơn Tiến, Hương Sơn, Hà Tĩnh. 
2- Phan Châu Anh, thôn 1, xã Sơn Long, Hương Sơn, Hà Tĩnh. 

Lớp 2: Đặng Lê Vân Anh, thôn 5, Xuân Lam, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. 
Lớp 3: Nguyễn Trần Quỳnh Anh, xã Xuân Hội,  Nghi Xuân, Hà Tĩnh. 
Lớp 4: 1. Nguyễn Phương Thảo, thôn Bình Hòa, xã An Hòa Thịnh, 
                     Hương Sơn, Hà Tĩnh. 
	   2- Đinh Ngọc Hân, xã An Hòa Thịnh, Hương Sơn, Hà Tĩnh.
	   3- Nguyễn Minh Quân, xã An Hòa Thịnh, Hương Sơn, Hà Tĩnh.
	   4- Lê Thanh Trúc, xã An Hòa Thịnh, Hương Sơn, Hà Tĩnh.
Lớp 5: Lê Đức Thiện, xã Quang Lạc, Nho Quan, Ninh Bình. 

Đáp án:
Lớp 2:15 cuốn sách
Lớp 3: 359
Lớp 4: 33kg
Lớp 5: 16/6

Đáp án:
Lớp 2: 3 bông
Lớp 3: 50l sơn xanh 

và 50l  sơn vàng
Lớp 4: Ta cần đặt tấm 

thẻ ở vị trí số 880.
Lớp 5: 0,071

Đáp án:
Lớp 2: 49
Lớp 3: 32 viên bi
Lớp 4: 12 đồng vàng
Lớp 5: 2,80 hoặc 2,8

Xem ai trúng thưởng nào!

Lớp 2:  Phan Trần Châu Anh, thôn 4, Xuân Lam, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. 
Lớp 4: 1- Nguyễn Văn Huy, Kim Sơn, Sơn Ninh, Hương Sơn, Hà Tĩnh. 
2- Nguyễn Trà Thảo My, Ninh Xá, Ninh Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh. 
3- Lê Minh Thư, xã Sơn Lâm, Hương Sơn, Hà Tĩnh. 
4- Hồ Thị Yến Vy, xã Sơn Lâm, Hương Sơn, Hà Tĩnh. 
5- Đinh Thị Hương Giang, thôn Trung Thanh, Sơn Hà, Nho Quan, Ninh Bình. 
Lớp 5:
1- Lê Thị Khánh Ngọc, xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. 
2- Trần Đan Thi, thôn 2, xã Sơn Trường, Hương Sơn, Hà Tĩnh. 
3- Bùi Bảo Hân, thôn Quảng Cư, Quảng Lạc, Nho Quan, Ninh Bình. 
4- Phạm Minh Hoàng, Trà Sơn, Sơn Ninh, Hương Sơn, Hà Tĩnh. 
5- Nguyễn Trần Phương Thùy, Dương Đình, Sơn Ninh, Hương Sơn, Hà Tĩnh. 

Các bạn chờ quà qua đường bưu điện nhé.

KỲ 43 (CH 9/2022)
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